
Thẻ liên lạc phòng chống thiên tai 
 

Xe cấp cứu / xe phòng cháy chữa cháy
 

 

 

 

 

Cảnh sát  

 

 

 

 

 

 

Name Họ và tên  

 Địa chỉ  

 Số điện thoại  

 Quốc tịch  

 Nhóm máu  

 Số hộ chiếu  

 Số thẻ ngoại kiều  

 Bạn bè người Nhật Bản Họ và tên 
Số điện thoại 

 Thông tin liên hệ ở nước ngoài Họ và tên 
Số điện thoại 

 Bệnh viện thường lui tới Tên bệnh viện 
Số điện thoại 

 Cơ quan hành chính nơi đang 
sinh sống (Làng, Thị trấn, Thành 
phố) 

Số điện thoại 

 Cục quản lý xuất nhập cảnh  

 Đại sứ quán / Lãnh sự quán  

 
Thông tin người thân trong gia đình 

Họ và tên người thân Thông tin liên lạc khẩn cấp 
(Nơi làm việc / Trường học...) 

Số điện thoại 

   

   

   

   

  


